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BÁO CÁO 

Kết quả phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội về chính sách, pháp luật bảo trợ xã hội 
tại Ủy ban về các vấn đề xã hội
 

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Bảo trợ xã hội là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” vốn là truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Là một bộ phận của hệ thống chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội hướng tới những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như người già, người tàn tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người nhiễm HIV/AIDS, hoặc người gặp rủi ro do thiên tai,… nhằm giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Thời gian qua, chính sách bảo trợ xã hội đã và đang phát huy tác dụng là tấm lưới an toàn cho các đối tượng bảo trợ xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu “Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với thúc đẩy tiến bộ xã hội và công bằng ở mỗi giai đoạn và trong suốt quá trình phát triển”.

Ngày 14 tháng 4 năm 2012, tại phiên họp toàn thể lần thứ ba, Ủy ban về các vấn đề xã hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giải trình về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội. Phiên giải trình có sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và lãnh đạo một số bộ, ngành hữu quan. (Một số thông tin về phiên giải trình gửi kèm tại Phụ lục).
Trên cơ sở kết quả phiên họp giải trình, Ủy ban về các vấn đề xã hội xin báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội:
I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO TRỢ XÃ HỘI

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Chính sách bảo trợ xã hội được thể chế hóa trong một số luật như Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật phòng, chống HIV/AIDS, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật phòng, chống buôn bán người, v.v... và được cụ thể hóa trong các văn bản dưới luật, đặc biệt là Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLDTBXH-BTC ngày 18/8/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67 và Nghị định 13; Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi và các văn bản pháp luật khác có liên quan v.v… 

Nhìn chung, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã cơ bản đảm bảo cơ sở pháp lý cho chính sách bảo trợ xã hội, đáp ứng được đòi hỏi tình hình thực tiễn trong quá trình triển khai chính sách. Việc xác định đối tượng, chế độ, chính sách, nguồn lực, cơ chế tổ chức, bộ máy triển khai thực hiện chính sách đã được quy định cụ thể, thủ tục và chi phí hành chính từng bước được cắt giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở cũng như đối tượng tiếp cận chính sách nhà nước.
2. Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội
Hệ thống chính sách bảo trợ xã hội gồm trợ giúp xã hội ở cộng đồng, nuôi dưỡng chăm sóc trong các cơ sở bảo trợ xã hội và trợ giúp đột xuất khi thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn,…

2.1. Trợ giúp xã hội ở cộng đồng

Theo quy định hiện hành, đối tượng thuộc diện hưởng chính sách trợ giúp xã hội cộng đồng gồm 9 nhóm đối tượng
. Đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách BTXH ngày càng mở rộng, từ 4 nhóm đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng năm 2000 tăng lên 9 nhóm đối tượng từ năm 2007; điều kiện, tiêu chuẩn cũng ngày càng được mở rộng hơn
. Số đối tượng được hưởng trợ giúp xã hội tăng nhanh, năm 2006, cả nước có 480.000 đối tượng được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên, tăng lên 1,673 triệu người vào năm 2011
, chiếm gần 2% dân số. 

Mức trợ cấp bảo trợ xã hội tăng dần theo khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước và đã được điều chỉnh 3 lần trong giai đoạn 1994-2005, từ 24.000 đồng/tháng, lên 45.000 đồng/tháng và lên 65.000 đồng/tháng; năm 2007, mức trợ cấp được tăng lên 120.000 đồng/tháng; năm 2010, mức trợ cấp tăng lên 180.000 đồng/tháng (hệ số 1).
Ngoài việc được hưởng khoản trợ cấp hàng tháng theo quy định, các đối tượng bảo trợ xã hội còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế và hưởng thêm các khoản trợ giúp như: các đối tượng học văn hoá, học nghề được miễn, giảm học phí, được cấp sách, vở, đồ dùng học tập theo quy định của pháp luật; khi chết được hỗ trợ kinh phí mai táng. Các đối tượng ở cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước, ngoài các khoản trợ giúp trên còn được trợ cấp để mua sắm tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt đời sống thường ngày; trợ cấp để mua thuốc chữa bệnh thông thường; riêng người nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ điều trị nhiễm trùng cơ hội…

2.2. Nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội

Trong giai đoạn vừa qua, hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội đã phát huy hiệu quả vai trò của mình trong việc tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, lao động sản xuất; trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hoá, thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khoẻ của từng nhóm đối tượng; phối hợp, tổ chức để dạy văn hoá, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nhân cách. Đến nay, cả nước có trên 432 cơ sở bảo trợ xã hội, trong đó có 182 cơ sở công lập; các cơ sở bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung 41.423 đối tượng bảo trợ xã hội. 
Bên cạnh đó, để bảo đảm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng, các địa phương đã đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa huy động nguồn lực và khuyến khích thành lập cơ sở tư nhân để chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm từng bước giảm bớt gánh nặng ngân sách nhà nước.
2.3. Trợ giúp đột xuất

Hàng năm, do đặc điểm thời tiết khí hậu phức tạp, nước ta phải hứng chịu khoảng 10 cơn bão lớn, nhỏ, mưa lũ, lốc, nước biển dâng... đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh. Theo tổng hợp các địa phương từ năm 2006- 2011 thiên tai, hỏa hoạn đã làm cho 2.331 người chết; 4.401 người bị thương nặng; trên 317 ngàn nhà đổ, sập trôi, cháy; trên 1.960 ngàn nhà bị ngập, hư hỏng nặng; tổng thiệt hại về dân sinh trên 74 ngàn tỷ đồng. Hậu quả của thiên tai cũng đã làm cho hàng triệu người thiếu lương thực cần hỗ trợ gạo ngay sau thiên tai, giáp hạt, dịp Tết nguyên đán. 

Hầu hết những hộ gia đình và cá nhân chịu hậu quả thiên tai đều được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước
. Từ năm 2006 đến 2011, Trung ương đã hỗ trợ địa phương 326.097 tấn gạo và 5.263 tỷ đồng để cứu trợ đột xuất. Các địa phương cũng đã tổ chức huy động ngân sách địa phương, cộng đồng và các nhà hảo tâm hỗ trợ hàng ngàn tỷ đồng.
II- MỘT SỐ HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN 

 Qua báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và thảo luận tại phiên giải trình, Ủy ban về các vấn đề xã hội nhận thấy việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội trong thời gian qua còn có một số hạn chế, khó khăn sau đây:

1. Tiêu chí để xác định đối tượng hiện nay không thống nhất, chưa bao phủ hết các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương
Tiêu chí để xác định đối tượng hiện nay không thống nhất, có lúc “nghèo” là tiêu chí để xác định đối tượng
, có lúc tiêu chuẩn để hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội lại căn cứ vào độ tuổi và không có nguồn thu nhập
. hoặc tình trạng khuyết tật, tình trạng đơn thân,… 
Mặc dù số đối tượng thụ hưởng chính sách bảo trợ xã hội ngày càng mở rộng, nhưng chưa bao phủ hết các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội cần trợ giúp, như: người có thu nhập thấp ở khu vực thành thị; một số nhóm đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn; hộ nông dân mất tư liệu sản xuất do đô thị hoá hoặc công nghiệp hoá, không thể chuyển đổi ngành nghề, họ phải di cư ra thành phố tìm kiếm việc làm, họ gặp rất nhiều khó khăn về nơi ăn, chốn ở, cũng như tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản…
2. Mức trợ cấp còn thấp và chậm được điều chỉnh
Mức trợ cấp tối thiểu cho đối tượng sống tại cộng đồng hiện nay mới chỉ bằng 17,14% thu nhập bình quân, 30,23% chi tiêu bình quân, 40% chuẩn nghèo khu vực nông thôn ban hành năm 2011.... Đối với mỗi nhóm đối tượng cụ thể được áp dụng các mức khác nhau theo hệ số từ 1 đến 4, tuy nhiên, hơn 70% đối tượng thuộc diện hưởng hệ số 1 (180.000 đồng/tháng). Mức trợ cấp hiện hành mới chỉ bảo đảm hỗ trợ được một phần các nhu cầu thiết yếu tối thiểu của đối tượng. Bên cạnh mức hưởng thấp thì thời gian giữa các lần điều chỉnh mức trợ cấp lại dài (thường là 3-5 năm) nên mức trợ cấp không phản ánh được đúng nhu cầu tiêu dùng tối thiểu của các nhóm đối tượng cũng như chi phí cuộc sống (phản ánh bằng chỉ số giá tiêu dùng). Trong giai đoạn 2000-2010, mức chuẩn này chỉ tăng có 2,7 lần, trong khi chỉ số giá tiêu dùng tăng gần 4 lần.

Chính vì vậy, hiệu quả chính sách chưa cao, chưa tạo được sự an toàn thực chất cho đối tượng hưởng lợi
. 

3. Công tác quản lý nhà nước còn hạn chế
- Hệ thống văn bản pháp luật chưa đồng bộ, dẫn đến khi thực hiện cần tra cứu nhiều văn bản, dễ hiểu nhầm và hiểu sai, chồng chéo đối tượng, phạm vi gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.

- Một số chính sách chưa thật hợp lý, công bằng. Ví dụ chế độ trợ cấp đối với gia đình nhận nuôi 1 trẻ (mồ côi) hoặc nuôi nhiều trẻ cũng chỉ được hưởng 1 suất là không hợp lý...

- Tổ chức bộ máy chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn, cơ chế phối hợp liên ngành trong lập kế hoạch, phân bổ ngân sách và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện còn hạn chế, dẫn đến khó khăn trong việc bảo đảm và huy động nguồn lực. Thủ tục hành chính, quy trình quyết định chính sách phức tạp. Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo, đánh giá còn yếu.
- Công tác thống kê, rà soát nắm đối tượng ở các địa phương, cơ sở chưa thường xuyên, chặt chẽ, còn bỏ sót đối tượng; chế độ báo cáo chưa được thực hiện tốt.
- Mạng lưới các cơ sở hiện nay thiếu về số lượng, yếu về chất lượng. Cơ sở vật chất của nhiều cơ sở bảo trợ xã hội của nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, phục hồi chức năng và cung cấp các dịch vụ cho đối tượng bảo trợ xã hội. Phần lớn cán bộ, nhân viên làm việc tại trung tâm chưa được đào tạo về công tác xã hội.
4. Các loại hình cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập chưa được quan tâm đúng mức, đội ngũ nhân viên, cộng tác viên chưa được đào tạo, tập huấn về công tác xã hội một cách chuyên nghiệp; cơ sở không được hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất dẫn đến không đồng bộ. Ngoài mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng, các cơ sở công lập còn được hỗ trợ kinh phí chăm sóc y tế, bảo đảm vệ sinh và các chi phí khác cho đối tượng nhưng các cơ sở ngoài công lập chỉ nhận được kinh phí trợ cấp hàng tháng cho đối tượng.

5. Trợ cấp đột xuất, khắc phục rủi ro, thiên tai có lúc, có nơi chưa kịp thời (nguồn ngân sách) và chưa công bằng, hợp lý (nguồn cộng đồng đóng góp ủng hộ). 
6. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tai nạn, thương tích trong lao động, giao thông,… có lúc, có nơi chưa được quan tâm, hiệu qủa chưa cao.
III. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ
· Nghiên cứu xây dựng dự án Luật về trợ giúp xã hội hoặc Luật an sinh xã hội trong đó có chính sách bảo trợ xã hội.

· Sớm điều chỉnh nâng các mức trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trước mắt là đồng bộ với chuẩn nghèo và xây dựng lộ trình thực hiện mục tiêu mức trợ giúp xã hội bằng mức sống tối thiểu.

· Chỉ đạo các bộ có liên quan rà soát chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội và sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết; xây dựng hệ thống quản lý theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội thống nhất.
· Nghiên cứu, cải tiến phương thức cấp tiền cho đối tượng, bảo đảm thuận lợi, an toàn, đúng đối tượng, tiết kiệm chi phí quản lý.

· Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ quan điểm chính sách đối với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội theo hướng tiếp cận quyền bình đẳng về cơ hội; nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế để dự báo số đối tượng cần trợ giúp do ảnh hưởng của cú sốc đối với nền kinh tế, biến đổi khí hậu, sự phát triển của nền kinh tế thị trường.
· Nghiên cứu, điều chỉnh chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực bảo trợ xã hội.
· Quan tâm các chương trình, dự án về phòng ngừa tai nạn. 
*

*     *
Trên đây là tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội, Ủy ban về các vấn đề xã hội trân trọng báo cáo Quốc hội./.
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� Gồm: (1) Trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng thuộc hộ gia đình nghèo, (2) người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, (3) người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; (4) người khuyết tật nặng, (5) Người khuyết tật đặc biệt nặng, (6) hộ gia đình có NKT đặc biệt nặng, (7) người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo, (8). người nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, (9) người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi. 


� Số đối tượng tăng là do bổ sung người đơn thân nuôi con nhỏ, người nhiễm HIV nghèo, hộ có từ hai người tàn tật nặng năm 2007; bỏ tiêu chí hộ nghèo đối với người khuyết tật nặng năm 2010; hạ độ tuổi được hưởng trợ cấp xã hội của người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 85 tuổi xuống đủ 80 tuổi năm 2011…


� Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo trợ xã hội năm 2011.


� Cụ thể: hỗ trợ hộ có người chết, mất tích 4.500.000 đồng/người; người bị thương nặng 1.500.000 đồng/người; hộ có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng hoặc phải di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ sạt lở đất, lũ quét là 6.000.000 đồng/hộ. Đối với hộ thiếu đói được hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng, trong thời gian từ 1 đến 3 tháng


� Trẻ em nhiễm HIV/AIDS, người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động; người đơn thân nuôi con nhỏ phải thuộc diện hộ nghèo mới được hưởng trợ cấp (Điều 6 Nghị định số 67)


� Người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội .


� Theo kết quả khảo sát năm 2010 có tới 32% đối tượng và 55% cán bộ được hỏi không thật sự hài lòng về mức trợ cấp và cho rằng mức hiện tại quá thấp, chưa bảo đảm mức sống tối thiểu của đối tượng.  
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